
Mã HS Họ tên học sinh Giới tính Ngày sinh Ghi chú

0150301286 Bùi Thanh Gia An Nữ 05/06/2014

0150293335 Đặng Thu An Nữ 31/08/2014

0150288062 Đỗ Lâm Minh An Nữ 16/01/2014

0150304922 Đỗ Ngọc An Nam 07/11/2014

0150540910 Hoàng Bảo An Nữ 24/09/2014

0150532827 Hoàng Hà An Nữ 26/05/2014

0153005882 Lê Bảo An Nữ 18/11/2014

0153411740 Lê Hà An Nữ 19/08/2014

0150352162 Nguyễn Bảo An Nữ 20/08/2014

0150588583 Nguyễn Công Bảo An Nam 13/01/2014

0150868318 Nguyễn Đỗ Khánh An Nữ 20/03/2014

0150587536 Nguyễn Khánh An Nữ 08/11/2014

0152980010 Nguyễn Tiến An Nam 21/10/2014

0150588545 Phạm Ngọc An Nam 13/03/2014

0152974829 Phạm Ngọc Khánh An Nữ 12/03/2014

0150667662 Thạch Bình An Nam 21/06/2014

0153411996 Trần Bảo An Nữ 02/07/2014

0150313480 Trịnh Thiên An Nữ 05/12/2014

0150304926 Vũ Bình An Nữ 13/02/2014

0131401523 Vũ Xuân An Nam 05/02/2014

0150304390 Bùi Đặng Khánh An Nữ 21/09/2014

0152351512 Đào Thanh An Nữ 13/08/2014

0150304001 Đinh Phương An Nữ 06/08/2014

0150540131 Hoàng Bảo An Nữ 26/01/2014

0150304003 Lý Thiên An Nữ 26/06/2014
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- Ngày 30/7/2025 (15h00'): Niêm yết danh sách học sinh theo lớp 

- Ngày 04/8/2025 (7h15'): Học sinh tập trung tại trường tham dự chương trình "Chào thành viên mới "



Mã HS Họ tên học sinh Giới tính Ngày sinh Ghi chú

0150304923 Nguyễn Huy An Nam 27/06/2014

0150304925 Phạm Trần Quỳnh An Nữ 18/04/2014

0153412251 Tống An An Nữ 11/09/2014

0150287731 Bùi Bảo Anh Nữ 08/04/2014

0150287628 Bùi Minh Anh Nữ 09/11/2014

0150858552 Đặng Nguyễn Hoàng Anh Nam 08/01/2014

0150463438 Đặng Quang Anh Nam 06/09/2014

0150532830 Đào Diệp Anh Nữ 09/04/2014

0152396325 Đào Hoàng Phúc Anh Nam 23/08/2014

0153412944 Đào Trung Anh Nam 01/10/2014

0150304928 Đinh Tuấn Anh Nam 13/06/2014

0130571835 Đỗ Bảo Anh Nữ 01/03/2014

0129640536 Đỗ Nam Anh Nam 18/08/2014

0153393175 Đỗ Quang Anh Nam 29/11/2014

0150842062 Đoàn Nhật Anh Nam 01/04/2014

0150849156 Hà Tuấn Anh Nam 26/02/2014

0150867999 Hoàng Diệp Anh Nữ 19/11/2014

0150529984 Hoàng Trâm Anh Nữ 28/11/2014

0150544288 Lê Lam Anh Nữ 18/05/2014

0150280593 Lê Ngọc Bảo Anh Nữ 15/11/2014

0153008025 Lê Quốc Anh Nam 07/01/2014

0153075009 Lê Quỳnh Anh Nữ 26/09/2014

0150421733 Lê Việt Anh Nam 29/09/2014

0154061320 Lưu Quang Anh Nam 08/01/2014

0144718553 Ngô Hiểu Anh Nữ 11/03/2014

0150868001 Nguyễn Châu Anh Nữ 10/11/2014

0154063064 Nguyễn Hồ Tiến Anh Nam 23/08/2014

0153009204 Nguyễn Linh Anh Nữ 31/10/2014

0129246028 Nguyễn Minh Anh Nữ 13/06/2014

0130571868 Nguyễn Minh Anh Nữ 03/06/2014

- Ngày 30/7/2025 (15h00'): Niêm yết danh sách học sinh theo lớp 

- Ngày 04/8/2025 (7h15'): Học sinh tập trung tại trường tham dự chương trình "Chào thành viên mới "



Mã HS Họ tên học sinh Giới tính Ngày sinh Ghi chú

0150866600 Nguyễn Ngọc Bảo Anh Nữ 03/03/2014

0153007348 Nguyễn Nhật Anh Nam 13/12/2014

0153008897 Nguyễn Phạm Trâm Anh Nữ 11/06/2014

0154062586 Nguyễn Quang Anh Nam 12/12/2014

0150868320 Nguyễn Thái Anh Nữ 12/07/2014

0154062318 Nguyễn Thị Minh Anh Nữ 28/04/2014

0150329271 Nguyễn Vũ Linh Anh Nữ 14/06/2014

0172882268 Phạm Bảo Anh Nữ 25/08/2014

0150856760 Phạm Công Anh Nam 31/05/2014

0150532832 Phạm Hà Anh Nữ 25/03/2014

0153392859 Phạm Ngọc Tuệ Anh Nữ 01/06/2014

3850777531 Phạm Nguyễn Huyền Anh Nữ 11/03/2014

0134847067 Phạm Vũ Lam Anh Nữ 13/10/2014

0131182854 Phan Đức Anh Nam 30/06/2014

0152983279 Phan Văn Anh Nam 26/09/2014

0135496043 Phùng Đỗ Minh Anh Nữ 01/10/2014

0150282388 Tạ Lê Trí Anh Nam 22/08/2014

0145287273 Trần Quang Anh Nam 12/04/2014

0153076507 Trần Trúc Anh Nữ 02/08/2014

4020316992 Trần Việt Anh Nam 06/10/2014

0150866217 Trần Việt Anh Nam 12/06/2014

0150352220 Trương Hồng Anh Nữ 26/08/2014

0150782147 Trương Tú Anh Nữ 03/08/2014

0154061789 Vũ Ngọc Mai Anh Nữ 19/04/2014

0132778627 Nguyễn Công Minh Anh Nữ 19/10/2014

0150302628 Bùi Duy Anh Nam 23/06/2014

3650749682 Bùi Trương Dương Anh Nam 23/10/2014

0150856763 Đặng Nguyễn Nam Anh Nam 02/08/2014

0150304929 Đỗ Tống Trường Anh Nam 19/11/2013

0153412506 Hoàng Diệu Anh Nữ 16/07/2014

- Ngày 30/7/2025 (15h00'): Niêm yết danh sách học sinh theo lớp 

- Ngày 04/8/2025 (7h15'): Học sinh tập trung tại trường tham dự chương trình "Chào thành viên mới "



Mã HS Họ tên học sinh Giới tính Ngày sinh Ghi chú

0150304394 Hoàng Đỗ Trang Anh Nữ 06/12/2014

0150856764 Hoàng Vũ Bảo Anh Nữ 11/06/2014

0150304395 Lê Quang Anh Nam 16/05/2014

0150302629 Lê Quỳnh Anh Nữ 30/05/2014

0153009632 Ngô Diệu Anh Nữ 22/09/2014

0153393602 Nguyễn Diệp Anh Nữ 07/07/2014

0150304930 Nguyễn Đức Anh Nam 17/09/2014

0150856759 Nguyễn Đức Anh Nam 10/10/2014

0153412848 Nguyễn Huyền Anh Nữ 03/08/2014

0150304007 Nguyễn Nam Anh Nam 16/07/2014

0150304931 Nguyễn Nhật Anh Nữ 09/09/2014

0150302632 Nguyễn Trâm Anh Nữ 04/01/2014

0150304932 Phạm Bảo Anh Nữ 21/09/2014

0134551695 Phạm Tuấn Anh Nam 18/11/2014

0150868004 Phạm Vũ Hoài Anh Nữ 08/06/2014

0150302633 Vương Anh Nam 02/06/2014

0150363222 Lê Phạm Thùy Anh Nữ 20/03/2014

0153412397 Ngô Lâm Anh Nữ 19/09/2014

0131782217 Hoàng Lê Công Anh Nam 25/04/2014

0150778211 Tạ Minh Ánh Nữ 25/07/2014

0135488083 Hoàng Hải Băng Nữ 08/09/2014

0131782247 Đinh Gia Bảo Nam 13/03/2014

0153394334 Nguyễn Gia Bảo Nam 22/09/2014

0150532838 Nguyễn Hoàng Minh Bảo Nam 05/07/2014

0153394621 Vũ Gia Bảo Nam 17/10/2014

0150525786 Vũ Hoàng Gia Bảo Nam 21/06/2014

0150532837 Vương Gia Bảo Nam 11/11/2014

0153413180 Đỗ Gia Bảo Nam 30/03/2014

0150545911 Thạch Gia Bảo Nam 27/12/2014

0150868006 Trần Viết Gia Bảo Nam 23/06/2014

- Ngày 30/7/2025 (15h00'): Niêm yết danh sách học sinh theo lớp 

- Ngày 04/8/2025 (7h15'): Học sinh tập trung tại trường tham dự chương trình "Chào thành viên mới "



Mã HS Họ tên học sinh Giới tính Ngày sinh Ghi chú

0150304935 Trang Gia Bảo Nam 22/02/2014

0134438768 Lê Gia Bảo Nam 11/12/2014

0150856767 Quách Ngọc Bích Nữ 19/04/2014

0150319613 Nguyễn Đỗ An Bình Nữ 09/01/2014

0153394915 Nguyễn Đức Bình Nam 29/08/2014

0154063769 Nguyễn Quang Hải Bình Nam 22/07/2014

0150352125 Trần Bình Nam 26/03/2014

0153398491 Nguyễn Ngọc Minh Châm Nữ 03/12/2014

0150615665 Nguyễn Bảo Châu Nữ 07/10/2014

0150540919 Tống Minh Châu Nữ 25/01/2014

0150529986 Trần Ngọc Châu Nữ 20/12/2014

0137830134 Nguyễn Minh Châu Nữ 23/08/2014

0134092782 Trần Minh Châu Nữ 18/08/2014

0150301295 Đặng Quỳnh Chi Nữ 11/09/2014

0150304002 Đỗ Thùy Chi Nữ 22/07/2014

0150327535 Nguyễn Diệp Chi Nữ 31/08/2014

0153388388 Nguyễn Diệp Chi Nữ 24/03/2014

0150866608 Nguyễn Hà Chi Nữ 27/09/2014

0153413664 Nguyễn Linh Chi Nữ 09/10/2014

0145287275 Nguyễn Quế Chi Nữ 22/10/2014

0152405603 Phạm Quỳnh Chi Nữ 08/07/2014

0152988786 Phạm Quỳnh Chi Nữ 02/10/2014

0150628260 Phan Mai Chi Nữ 28/05/2014

0134167697 Trần Khánh Chi Nữ 21/07/2014

0150304940 Vũ Khánh Chi Nữ 05/03/2014

0150849162 Đoàn Nhã Chi Nữ 18/08/2014

0150304399 Giang Phương Chi Nữ 10/07/2014

0152404679 Hà Khánh Chi Nữ 22/03/2014

0153399345 Nguyễn Hà Chi Nữ 21/10/2014

0150304939 Nguyễn Tùng Chi Nữ 17/12/2014

- Ngày 30/7/2025 (15h00'): Niêm yết danh sách học sinh theo lớp 

- Ngày 04/8/2025 (7h15'): Học sinh tập trung tại trường tham dự chương trình "Chào thành viên mới "



Mã HS Họ tên học sinh Giới tính Ngày sinh Ghi chú

0153011504 Phạm Minh Chi Nữ 06/06/2014

0137830135 Trần Khánh Chi Nữ 16/01/2014

0137830160 Trần Nhã Chi Nữ 29/07/2014

0150304014 Vũ Thảo Chi Nữ 07/09/2014

0150304015 Đặng Đình Cường Nam 28/04/2014

0150304941 Lưu Đức Cường Nam 07/05/2014

3631830584 Đinh Ngọc Hải Đăng Nam 15/06/2014

0153399620 Hồ Hải Đăng Nam 25/04/2014

0134442679 Nguyễn Đỗ Hải Đăng Nam 11/02/2014

0135488088 Trần Hải Đăng Nam 17/08/2014

0150304402 Đỗ Bảo Đăng Nam 09/01/2014

0150247850 Nguyễn Quang Đạt Nam 20/03/2014

0132113927 Nguyễn Tiến Đạt Nam 30/07/2014

0150473527 Nguyễn Tuấn Đạt Nam 14/05/2014

0150288074 Phạm Quốc Đạt Nam 05/11/2014

0153414158 Thái Quốc Đạt Nam 11/12/2014

0134551948 Trịnh Quốc Đạt Nam 16/11/2014

0152989977 Phan Ngọc Diễm Nữ 17/10/2014

0150532839 Dương Ngọc Diệp Nữ 19/03/2014

0153400378 Nguyễn Thảo Diệp Nữ 16/06/2014

0137695482 Lê Ngọc Diệp Nữ 17/06/2014

0152990327 Nguyễn Khánh Dư Nam 10/10/2014

0154067004 Lê Anh Đức Nam 11/08/2014

0150359594 Lê Minh Đức Nam 17/12/2014

0151102288 Nguyễn Minh Đức Nam 20/12/2014

0150279092 Nguyễn Ngọc Minh Đức Nam 22/08/2014

0152407854 Phạm Minh Đức Nam 17/04/2014

0150529993 Trịnh Anh Đức Nam 24/03/2014

0153414254 Lê Minh Đức Nam 04/10/2014

0150302639 Lưu Minh Đức Nam 26/04/2014

- Ngày 30/7/2025 (15h00'): Niêm yết danh sách học sinh theo lớp 

- Ngày 04/8/2025 (7h15'): Học sinh tập trung tại trường tham dự chương trình "Chào thành viên mới "



Mã HS Họ tên học sinh Giới tính Ngày sinh Ghi chú

0150540142 Nguyễn Hữu Minh Đức Nam 22/10/2014

0150304017 Nguyễn Minh Đức Nam 20/10/2014

0153012206 Hoàng Quang Đức Nam 27/12/2014

0132582483 Đào Tuệ Dung Nữ 08/05/2014

0153402879 Bùi Trung Dũng Nam 11/12/2014

0152408454 Lê Đức Dũng Nam 12/06/2014

0150866612 Lưu Chí Dũng Nam 14/03/2014

0150288076 Phạm Tuấn Dũng Nam 01/10/2014

0153078313 Phan Trọng Dũng Nam 13/10/2014

0134418874 Vũ Quang Dũng Nam 02/03/2014

0150856770 Nguyễn Tiến Dũng Nam 31/12/2014

0152990679 Bùi Quý Dương Nam 18/02/2014

3350302638 Đỗ Thùy Dương Nữ 07/08/2014

0150868333 Nguyễn Thùy Dương Nữ 03/04/2014

0153012811 Đinh Thế Duy Nam 30/08/2014

1450566778 Nguyễn Bảo Duy Nam 31/10/2014

0150304016 Nguyễn An Duy Nam 22/09/2014

0153013116 Nguyễn Quang Duy Nam 17/05/2014

0150548852 Đào Quỳnh Mỹ Duyên Nữ 04/11/2014

0150540143 Nguyễn Thu Giang Nữ 05/08/2014

0135488244 Vũ Ngọc Thiên Giang Nữ 03/11/2014

0144387291 Đàm Vân Hà Nữ 26/11/2014

0150400458 Trần Ngân Hà Nữ 24/10/2014

0152991380 Trần Nguyễn Ngân Hà Nữ 17/03/2014

0150304019 Tô Duy Hải Nam 03/09/2014

0135236127 Đặng Gia Hân Nữ 23/09/2014

0150287639 Đặng Hoàng Bảo Hân Nữ 19/08/2014

0176127123 Trần Gia Hân Nữ 09/03/2014

0150287641 Trần Ngọc Hân Nữ 23/11/2014

0150856773 Hoàng Vũ Bảo Hân Nữ 11/06/2014

- Ngày 30/7/2025 (15h00'): Niêm yết danh sách học sinh theo lớp 

- Ngày 04/8/2025 (7h15'): Học sinh tập trung tại trường tham dự chương trình "Chào thành viên mới "



Mã HS Họ tên học sinh Giới tính Ngày sinh Ghi chú

0150304021 Nguyễn Gia Hân Nữ 30/08/2014

0153951603 Phan Thanh Hằng Nữ 15/07/2013

0153403543 Trần Thanh Hằng Nữ 22/11/2014

0150868403 Lữ Đình Hiếu Nam 20/04/2014

3650588697 Đặng Vũ Hoàng Nam 04/03/2014

0153415414 Lê Đình Khánh Hoàng Nam 07/04/2014

0153014356 Ngô Duy Hoàng Nam 18/11/2014

0149194705 Phạm Huy Hoàng Nam 15/10/2014

0154068480 Trần Thiện Trọng Hoàng Nam 19/02/2014

0153403904 Đỗ Ánh Hồng Nữ 03/07/2014

0154068726 Mai Danh Hùng Nam 17/03/2014

0152992540 Mai Mạnh Hùng Nam 24/03/2014

0150304945 Trần Mạnh Hùng Nam 02/03/2014

0150856774 Nguyễn Mạnh Hùng Nam 02/04/2014

0153415794 Nguyễn Phùng Gia Hưng Nam 08/06/2014

0152409818 Trần Hoàng Hưng Nam 06/10/2014

0152992228 Vũ Hoàng Thái Hưng Nam 28/02/2014

0152992894 Nguyễn Thiên Hương Nữ 25/11/2014

0150868338 Khuất Gia Huy Nam 10/05/2014

0157347689 Phạm Gia Huy Nam 20/03/2014

0150302640 Nguyễn Gia Huy Nam 28/03/2014

0153404673 Phạm Quang Huy Nam 07/02/2014

0153015756 Trần Đức Huy Nam 22/02/2014

0153015207 Nguyễn Đắc Huy Nam 23/08/2014

0150866236 Trần Khánh Huyền Nữ 16/11/2014

0150868014 Đào Thanh Huyền Nữ 16/10/2014

0150849169 Nguyễn Hoàng Khải Nam 27/08/2014

0150316199 Phan Gia Khải Nam 25/09/2014

0150841544 Đỗ Minh Khang Nam 24/05/2014

0151260904 Lưu Đình Khang Nam 17/01/2014

- Ngày 30/7/2025 (15h00'): Niêm yết danh sách học sinh theo lớp 

- Ngày 04/8/2025 (7h15'): Học sinh tập trung tại trường tham dự chương trình "Chào thành viên mới "



Mã HS Họ tên học sinh Giới tính Ngày sinh Ghi chú

0154069087 Phạm Minh Khang Nam 31/08/2014

0153415864 Phạm Nguyên Khang Nam 31/10/2014

0131215161 Nguyễn Bảo Khanh Nữ 24/01/2014

0150352803 Vũ Vy Khanh Nữ 12/10/2014

0150304408 Phạm Chúc Khanh Nữ 03/02/2014

0150093409 Nguyễn Hoàng Khánh Nam 06/11/2014

0150479351 Nguyễn Huy Khánh Nam 12/09/2014

0150352804 Nguyễn Vân Khánh Nữ 11/04/2014

0152994241 Phạm Vân Khánh Nữ 05/06/2014

0141832776 Lưu Quốc Khánh Nam 01/12/2014

0150540927 Lê Huy Khiêm Nam 13/11/2014

0152995027 Nguyễn Anh Khoa Nam 10/09/2014

0150304023 Nguyễn Đăng Khoa Nam 31/08/2014

0134222335 Nguyễn Đăng Khoa Nam 05/02/2014

0145287109 Phạm Đăng Khoa Nam 01/11/2014

0154071390 Vũ Bá Khoa Nam 25/10/2014

0104916391 Mai Anh Khoa Nam 20/05/2014

0134550544 Nguyễn Anh Khoa Nam 10/07/2014

0150304410 Vũ Anh Khoa Nam 20/01/2014

0150564547 Hà Văn Đăng Khôi Nam 14/08/2014

0153406995 Nguyễn Bá Nguyên Khôi Nam 06/11/2014

0131326362 Nguyễn Đăng Khôi Nam 25/11/2014

0150279115 Nguyễn Đăng Khôi Nam 05/02/2014

0145287133 Trần Minh Khôi Nam 05/09/2014

0150380315 Vũ Đức Khôi Nam 10/03/2014

0150302644 Đoàn Minh Khôi Nam 14/01/2014

0153416628 Nguyễn Anh Khôi Nam 25/01/2014

0150352734 Lê Trung Kiên Nam 20/04/2014

0150532846 Nguyễn Tuấn Kiệt Nam 15/02/2014

0150856780 Trần Dương Tuấn Kiệt Nam 31/12/2014

- Ngày 30/7/2025 (15h00'): Niêm yết danh sách học sinh theo lớp 

- Ngày 04/8/2025 (7h15'): Học sinh tập trung tại trường tham dự chương trình "Chào thành viên mới "



Mã HS Họ tên học sinh Giới tính Ngày sinh Ghi chú

0152413519 Trần Tuấn Kiệt Nam 08/12/2014

0871211478 Nguyễn Anh Kiệt Nam 15/01/2014

0150304953 Nguyễn Tuấn Kiệt Nam 17/12/2014

0131852953 Hoàng Ngọc Quỳnh Lam Nữ 02/04/2014

0150588706 Lưu Nhật Lam Nữ 28/04/2014

0153083795 Nguyễn Hoàng Lâm Nam 12/09/2014

0150856798 Nguyễn Hoàng Lâm Nam 29/01/2014

0153017291 Nguyễn Ngọc Tường Lâm Nữ 20/05/2014

0150304026 Doãn Vũ Lâm Nam 15/08/2014

0150868019 Nguyễn Bảo Lâm Nam 11/09/2014

0150868017 Vũ Gia Khánh Lâm Nam 24/04/2014

0153084559 Dương Ngọc Lan Nữ 13/04/2014

0150359618 Bùi Hoàng Khánh Linh Nữ 30/06/2014

0154072849 Chu Gia Linh Nữ 29/06/2014

0153085564 Đặng Ngọc Hương Linh Nữ 16/06/2014

0146163570 Đặng Nguyễn Phương Linh Nữ 08/07/2014

0150303673 Lê Hoàng Diệp Linh Nữ 23/02/2014

0150588708 Lê Khánh Linh Nữ 11/12/2014

0154170401 Mạc Bảo Linh Nữ 09/07/2014

0153084951 Ngô Tuệ Linh Nữ 27/01/2014

0150304954 Nguyễn Bảo Linh Nữ 21/10/2014

0150304028 Nguyễn Gia Linh Nữ 12/01/2014

0132121820 Nguyễn Ngọc Linh Nữ 14/10/2014

0152419653 Nguyễn Phương Linh Nữ 13/12/2014

0150853683 Nguyễn Thủy Linh Nữ 21/06/2014

0153407459 Phạm Hà Linh Nữ 01/03/2014

0154072359 Phan Tú Linh Nữ 25/04/2014

0153416800 Hoàng Phương Linh Nữ 30/04/2014

0150302649 Nguyễn Khánh Linh Nữ 20/05/2014

0150856781 Nguyễn Khánh Linh Nữ 25/08/2014

- Ngày 30/7/2025 (15h00'): Niêm yết danh sách học sinh theo lớp 

- Ngày 04/8/2025 (7h15'): Học sinh tập trung tại trường tham dự chương trình "Chào thành viên mới "



Mã HS Họ tên học sinh Giới tính Ngày sinh Ghi chú

0150532849 Phạm Phương Linh Nữ 26/04/2014

0131386709 Phạm Gia Lộc Nam 25/07/2014

0150763946 Hoàng Chí Long Nam 21/05/2014

0130471893 Hoàng Phi Long Nam 08/07/2014

0150304413 Ngô Ngọc Bảo Long Nam 17/09/2014

0137652025 Nguyễn Bảo Long Nam 10/02/2014

0150587500 Nguyễn Đặng Hữu Long Nam 15/12/2014

0150304956 Trần Hoàng Kim Long Nam 03/08/2014

0150858583 Nguyễn Phi Long Nam 24/12/2014

0142280742 Cồ Thảo Ly Nữ 03/05/2014

0150532851 Nguyễn Khánh Ly Nữ 14/05/2014

0153086662 Lê Ngọc Mai Nữ 05/01/2014

0152996568 Lê Ngọc Mai Nữ 09/01/2014

0150849175 Ngô Ngọc Mai Nữ 20/05/2014

0153407622 Chu Quang Minh Nam 22/04/2014

0154050870 Đặng Đôn Đức Minh Nam 06/01/2014

0131382195 Đinh Nhật Minh Nam 17/12/2014

0154050583 Đỗ Duy Nhật Minh Nam 29/06/2014

0153020863 Hà Đức Minh Nam 13/12/2014

0150661781 Lê Đức Minh Nam 20/07/2014

0130064048 Lê Nhật Minh Nam 23/12/2014

0150868023 Lê Quang Minh Nam 04/06/2014

0150293326 Nguyễn Đức Bảo Minh Nam 28/11/2014

0153273612 Nguyễn Duy Minh Nam 18/03/2014

0150288088 Nguyễn Quang Minh Nam 02/07/2014

0153408229 Nguyễn Quang Minh Nam 22/06/2014

0150849179 Nguyễn Trường Minh Nam 10/08/2014

0129246039 Nguyễn Xuân Hoàng Minh Nam 25/03/2014

0150868411 Phạm Đăng Nhật Minh Nam 25/01/2014

0150540153 Phạm Quang Minh Nam 29/04/2014

- Ngày 30/7/2025 (15h00'): Niêm yết danh sách học sinh theo lớp 

- Ngày 04/8/2025 (7h15'): Học sinh tập trung tại trường tham dự chương trình "Chào thành viên mới "



Mã HS Họ tên học sinh Giới tính Ngày sinh Ghi chú

2632520647 Phùng Nhật Minh Nam 21/07/2014

0128796763 Trần Nhật Minh Nam 03/07/2014

0150868024 Trần Tiến Minh Nam 27/09/2014

0150352154 Vũ Nhật Minh Nam 20/09/2014

0150313323 Vũ Tiến Minh Nam 24/06/2014

0153020489 Vũ Viết Nhật Minh Nam 04/03/2014

0135488484 Bùi Đức Minh Nam 27/04/2014

0137842633 Kiều Duy Minh Nam 09/11/2014

0150530010 Mai Nhật Minh Nam 05/02/2014

0150856787 Nguyễn Nhật Minh Nam 11/02/2014

0150532853 Nguyễn Hà My Nữ 05/12/2014

0154051314 Vũ Hà My Nữ 23/09/2014

0150866250 Nguyễn Thảo My Nữ 31/03/2014

0150868031 Nguyễn Trà My Nữ 11/01/2014

0150532857 Dương Phương Nam Nam 27/10/2014

0150856788 Nguyễn Anh Nam Nam 09/08/2014

0150849180 Nguyễn Nhật Nam Nam 20/07/2014

0150380448 Phạm Bảo Nam Nam 15/10/2014

0154073646 Trần Đức Nam Nam 20/06/2014

0128801873 Vũ Bảo Nam Nam 29/11/2014

0104916762 Đặng Khả Ngân Nữ 17/05/2014

0150868413 Dư Nguyễn Bảo Ngân Nữ 20/10/2014

0145415851 Hoàng Bảo Ngân Nữ 21/02/2014

0150587572 Nguyễn Anh Ngân Nữ 17/01/2014

0150316069 Nguyễn Kim Ngân Nữ 20/05/2014

0153408875 Nguyễn Thảo Ngân Nữ 09/05/2014

0143924660 Hồ Kim Ngân Nữ 08/07/2014

0150302652 Hoàng Kim Ngân Nữ 19/03/2014

0150380909 Nguyễn Bảo Ngân Nữ 25/11/2014

0173334614 Nguyễn Phương Ngân Nữ 14/10/2014

- Ngày 30/7/2025 (15h00'): Niêm yết danh sách học sinh theo lớp 

- Ngày 04/8/2025 (7h15'): Học sinh tập trung tại trường tham dự chương trình "Chào thành viên mới "



Mã HS Họ tên học sinh Giới tính Ngày sinh Ghi chú

0154051576 Đỗ Phương Ngân Nữ 23/01/2014

0104921931 Mai Bảo Ngân Nữ 09/01/2014

0131080360 Nguyễn Bá Nghĩa Nam 03/07/2014

0154051876 Đỗ Minh Ngọc Nữ 21/07/2014

0150279129 Nguyễn Lê Bảo Ngọc Nữ 22/08/2014

0150279130 Nguyễn Lê Bích Ngọc Nữ 22/08/2014

0150818368 Phạm Lê Bảo Ngọc Nữ 30/06/2014

0154052132 Vương Minh Ngọc Nữ 12/08/2014

0153022347 Nguyễn An Nguyên Nam 04/05/2014

0150849185 Nguyễn Bá Khôi Nguyên Nam 25/07/2014

0150858592 Phạm Phúc Nguyên Nam 24/09/2014

3501364424 Vũ Thảo Nguyên Nữ 19/07/2014

0150304960 Vũ Khôi Nguyên Nam 01/10/2014

0104920550 Nguyễn Thiện Nhân Nam 12/04/2014

0154073894 Trịnh Doanh Nhân Nam 04/03/2014

0150304418 Nguyễn Bảo Nhật Nam 03/07/2014

0152426599 Trịnh Minh Nhật Nam 03/01/2014

0150868034 Nguyễn Hoàng Minh Nhật Nam 07/10/2014

0150304032 Chu Thảo Nhi Nữ 11/02/2014

0104920459 Đỗ Thảo Nhi Nữ 24/08/2014

0150271050 Hoàng Bảo Nhi Nữ 12/11/2014

0150866254 Nguyễn Linh Nhi Nữ 15/06/2014

0154074294 Nguyễn Phương Nhi Nữ 06/12/2014

0150539615 Nguyễn Thảo Nhi Nữ 06/03/2014

0150659030 Phạm Ngọc Linh Nhi Nữ 14/07/2014

0150868035 Hồ Phương Nhi Nữ 09/12/2014

0150856791 Phạm Nguyễn Yến Nhi Nữ 10/10/2014

0150302654 Tô Uyển Nhi Nữ 05/05/2014

0150002340 Vũ An Nhiên Nữ 13/12/2014

3864286632 Nguyễn Hồng Nhung Nữ 01/11/2014

- Ngày 30/7/2025 (15h00'): Niêm yết danh sách học sinh theo lớp 

- Ngày 04/8/2025 (7h15'): Học sinh tập trung tại trường tham dự chương trình "Chào thành viên mới "



Mã HS Họ tên học sinh Giới tính Ngày sinh Ghi chú

3658753110 Hoàng Nhật Phong Nam 26/02/2014

0150301313 Hoàng Vũ Phong Nam 09/02/2014

0150868036 Mai Nam Phong Nam 02/01/2014

0134221341 Nguyễn Doãn Hải Phong Nam 27/09/2014

4850400494 Nguyễn Thanh Phong Nam 12/08/2014

0150304033 Doãn Minh Phong Nam 15/08/2014

0150856793 Hoàng Hoa Phong Nam 21/07/2014

0153374211 Nguyễn An Phú Nam 08/01/2014

0150093410 Nguyễn Hoàng Phúc Nam 06/11/2014

0154095602 Phạm Xuân Phúc Nam 14/10/2014

0150858595 Tào Phan Gia Phúc Nam 06/03/2014

0153022937 Bùi Đỗ Phúc Nam 18/03/2014

0153000501 Đỗ Minh Phúc Nam 05/05/2014

0133441457 Nguyễn Xuân Phúc Nam 18/05/2014

0141992245 Trần Gia Phúc Nam 19/03/2014

0151207697 Nguyễn Tăng Bảo Phúc Nam 08/07/2014

0153023521 Nguyễn Bảo Phương Nam 02/07/2014

0150288100 Nguyễn Hà Phương Nữ 23/02/2014

0150856797 Nguyễn Hoàng Quân Nam 16/09/2014

0150532861 Nguyễn Minh Quân Nam 24/06/2014

0131324500 Nguyễn Ngọc Trung Quân Nam 28/03/2014

3150543916 Nguyễn Tử Quân Nam 12/07/2014

0150302658 Phạm Đình Anh Quân Nam 17/06/2014

0150701628 Phí Minh Quân Nam 07/08/2014

0150303676 Vương Lê Bách Quân Nam 11/08/2014

0150355702 Doãn Khắc Minh Quân Nam 01/05/2014

0154052726 Lê Ngọc Quân Nam 06/01/2014

0153024197 Nguyễn Anh Quân Nam 21/04/2014

0150866258 Nguyễn Khắc Quân Nam 21/01/2014

0150381181 Nguyễn Khắc Minh Quân Nam 10/12/2014

- Ngày 30/7/2025 (15h00'): Niêm yết danh sách học sinh theo lớp 

- Ngày 04/8/2025 (7h15'): Học sinh tập trung tại trường tham dự chương trình "Chào thành viên mới "



Mã HS Họ tên học sinh Giới tính Ngày sinh Ghi chú

0150260788 Nguyễn Minh Quân Nam 23/05/2014

0150854770 Đỗ Đăng Quang Nam 01/10/2014

0150701629 Phí Minh Quang Nam 07/08/2014

0153002093 Trần Minh Quang Nam 13/12/2014

0154054026 Hoàng Minh Quang Nam 24/03/2014

0137652027 Nguyễn Minh Quang Nam 25/01/2014

0153068608 Diệp Hoàng Quyên Nữ 22/08/2014

0150280528 Lê Thục Quyên Nữ 01/01/2014

0150868037 Hoàng Thục Quyên Nữ 15/02/2014

0154074925 Phạm Ngọc Quỳnh Nữ 20/11/2014

0150858607 Doãn Hiền Sam Nữ 15/08/2014

0134204686 Hoàng Linh San Nữ 17/08/2014

0152429316 Phan Nhật San Nữ 02/05/2014

0154054626 Nguyễn Phúc Minh Sơn Nam 23/09/2014

0150319629 Nguyễn Đỗ Khải Tâm Nữ 09/01/2014

0150868038 Đồng Phúc Bảo Tâm Nữ 28/08/2014

0154054925 Nguyễn Hữu Tân Nam 07/07/2014

0150280529 Lê Trọng Thanh Nam 08/01/2014

0153069659 Đào Duy Thành Nam 21/06/2014

0150727817 Lê Trung Thành Nam 16/09/2014

0150588541 Nguyễn Bá Trường Thành Nam 07/07/2014

0150352160 Nguyễn Đức Thành Nam 01/04/2014

0153003631 Nguyễn Trung Thành Nam 07/09/2014

0150302660 Nguyễn Hưng Thành Nam 23/03/2014

0150380913 Đỗ Thu Thảo Nữ 16/06/2014

0150858613 Hoàng Phương Thảo Nữ 17/03/2014

0154075855 Phạm Thu Thảo Nữ 02/02/2014

0150587528 Vũ Nguyễn Hạ Thảo Nữ 19/02/2014

0150858614 Lê Nguyên Thảo Nữ 14/06/2014

0133889055 Nguyễn Hữu Thảo Nam 21/09/2013

- Ngày 30/7/2025 (15h00'): Niêm yết danh sách học sinh theo lớp 

- Ngày 04/8/2025 (7h15'): Học sinh tập trung tại trường tham dự chương trình "Chào thành viên mới "



Mã HS Họ tên học sinh Giới tính Ngày sinh Ghi chú

0150587575 Nguyễn Như Thảo Nữ 16/08/2014

0150304039 Phan Thanh Thảo Nữ 15/03/2014

0150302661 Trần Phương Thảo Nữ 25/02/2014

0150280618 Nguyễn Văn Phúc Thịnh Nam 18/05/2014

0150287663 Thái Nguyễn Hoài Thu Nữ 14/10/2014

0150540938 Đoàn Ngọc Anh Thư Nữ 17/03/2014

0152432005 Lê Ngọc Thư Nữ 28/12/2014

0150304964 Lý Minh Thư Nữ 02/10/2014

3050304043 Tống Quỳnh Thư Nữ 24/12/2014

0150532864 Trương Lê Song Thư Nữ 19/05/2014

0134092925 Nguyễn Diệp Thư Nữ 28/04/2014

0153003273 Vũ Thị Mai Thuỳ Nữ 03/12/2014

0150304963 Đỗ Hồng Thủy Nữ 14/05/2014

0143430866 Đặng Cát Tiên Nữ 29/12/2014

0153070144 Vũ Nguyễn Thảo Tiên Nữ 16/10/2014

0150849192 Nguyễn Quang Tiệp Nam 14/04/2014

0150856800 Lại Khánh Toàn Nam 05/04/2014

0153070549 Vũ Hương Trà Nữ 26/08/2014

0154055550 Vũ Bảo Trâm Nữ 09/07/2014

0152433061 Hà Yến Trang Nữ 20/08/2014

0150400498 Trần Bảo Trang Nữ 18/01/2014

0150400499 Trần Yến Trang Nữ 18/01/2014

0150856801 Trương Thu Trang Nữ 25/03/2014

0150304966 Nguyễn Trọng Trí Nam 21/06/2014

0150868425 Phạm Duy Trí Nam 29/10/2014

0137842687 Hoàng Đạt Minh Trung Nam 12/06/2014

0134429718 Phạm Thành Trung Nam 29/08/2014

0150858620 Lê Anh Tú Nam 07/08/2014

0150868042 Nguyễn Minh Tú Nam 15/09/2014

0154076323 Nghiêm Xuân Nhật Tuấn Nam 22/09/2014

- Ngày 30/7/2025 (15h00'): Niêm yết danh sách học sinh theo lớp 

- Ngày 04/8/2025 (7h15'): Học sinh tập trung tại trường tham dự chương trình "Chào thành viên mới "



Mã HS Họ tên học sinh Giới tính Ngày sinh Ghi chú

0150620602 Nguyễn Minh Tuấn Nam 15/08/2014

0150620266 Nguyễn Đình Tùng Nam 24/08/2014

0150507614 Nguyễn Huy Tùng Nam 10/06/2014

0150352217 Nguyễn Phương Uyên Nữ 22/04/2014

0153071300 Đoàn Tú Uyên Nữ 03/11/2014

0134359897 Nguyễn Thị Uyên Nữ 13/02/2014

0150280538 Trần Ngọc Khánh Vân Nữ 20/12/2014

0144749127 Trần Hà Vi Nữ 17/11/2014

0150288559 Hà Thiên Việt Nam 14/02/2014

0150532865 Đỗ Tuấn Vinh Nam 16/02/2014

0154076867 Nguyễn Phú Vinh Nam 10/11/2014

0150288103 Vũ Viết Thành Vinh Nam 27/08/2014

0150302664 Lê Phúc Vinh Nam 17/01/2014

3450463053 Hà Nhật Vũ Nam 22/07/2014

0153382468 Nguyễn Tiến Thiên Vũ Nam 27/01/2014

0150380857 Trần Anh Vũ Nam 23/12/2014

0154077569 Bạch Lê Đức Vương Nam 18/11/2014

0150540942 Đàm Bảo Vy Nữ 14/07/2014

0153383338 Hoàng Nguyễn Tường Vy Nữ 21/04/2014

0150868045 Lương Thúy Vy Nữ 07/10/2014

0141841408 Nguyễn Hoàng Bảo Vy Nữ 12/10/2014

0154056166 Nguyễn Phương Vy Nữ 22/12/2014

0153411010 Nguyễn Thuý Hà Vy Nữ 16/09/2014

0150856803 Trần Nguyễn Khánh Vy Nữ 16/05/2014

0138691115 Trần Thùy Vy Nữ 07/08/2014

0145287323 Bùi Ngọc Yến Nữ 05/04/2014

0150473526 Hoàng Hải Yến Nữ 07/05/2014

0153383667 Nguyễn Hoàng Yến Nữ 09/10/2014

0150487116 Nguyễn Hoàng Yến Nữ 11/01/2014

- Ngày 30/7/2025 (15h00'): Niêm yết danh sách học sinh theo lớp 

- Ngày 04/8/2025 (7h15'): Học sinh tập trung tại trường tham dự chương trình "Chào thành viên mới "



Mã HS Họ tên học sinh Giới tính Ngày sinh Ghi chú

HIỆU TRƯỞNG

Bùi Thị Hồng Thủy

- Ngày 30/7/2025 (15h00'): Niêm yết danh sách học sinh theo lớp 

- Ngày 04/8/2025 (7h15'): Học sinh tập trung tại trường tham dự chương trình "Chào thành viên mới "


